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STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Ngành

Đại học chính quy

1 1054021017 Nguyễn Hồng Nhật An 12/04/1992 Kế toán

2 0954031128 Nguyễn Khiết An 24/01/1989 Tài chính - Ngân hàng

3 1054031114 Trịnh Huyền Chi 24/02/1992 Tài chính - Ngân hàng

4 1054011016 Phan Công Vinh Danh 12/11/1992 Quản trị kinh doanh

5 1054011016 Phan Công Vinh Danh 12/11/1992 Kế toán

6 1054021026 Nguyễn Thị Ngọc Dung 11/11/1992 Kế toán

7 0954031024 Nguyễn Việt Dũng 12/04/1991 Tài chính - Ngân hàng

8 1054031040 Nguyễn Hà Hải Giang 18/08/1992 Tài chính - Ngân hàng

9 1054031202 Nguyễn Thị Hương Giang 03/06/1992 Tài chính - Ngân hàng

10 1054031151 Hà Mỹ Hạnh 03/11/1991 Tài chính - Ngân hàng

11 1054011005 Nguyễn Phạm Thiên Hồng 16/12/1992 Quản trị kinh doanh

12 0954031051 Đinh Xuân Hùng 02/09/1991 Tài chính - Ngân hàng

13 1054021006 Nguyễn Thanh Huy 14/10/1992 Kế toán

14 1054031197 Nguyễn Trí Lưu 03/10/1992 Tài chính - Ngân hàng

15 0954011052 Nguyễn Thanh Ngân 13/04/1990 Kế toán

16 1054011031 Nguyễn Hoàng Tân 12/12/1992 Quản trị kinh doanh

17 1054031007 Huỳnh Ngọc Thắng 27/11/1992 Tài chính - Ngân hàng

18 0954031026 Võ Thiên Thanh 06/11/1991 Tài chính - Ngân hàng

19 0854031027 Phạm Hạnh Thảo 09/09/1990 Tài chính - Ngân hàng

20 1054011067 Trình Minh Thuận 20/04/1992 Quản trị kinh doanh

21 1054031225 Trần Thanh Trung 21/01/1992 Tài chính - Ngân hàng

22 1054011002 Huỳnh Lê Bảo Uy 06/08/1991 Quản trị kinh doanh

23 0954031135 Trần Ngọc Việt 02/12/1990 Tài chính - Ngân hàng

24 1054021016 Nguyễn Lê Vương 20/02/1992 Kế toán

25 1054011024 Lê Ngọc Duy Xuyên 22/06/1992 Quản trị kinh doanh

Đại học liên thông từ cao đẳng

26 12H20001 Nguyễn Trần Minh Anh 22/10/1991 Quản trị kinh doanh

27 11H4031002 Chung Bảo Hiếu 04/09/1989 Tài chính - Ngân hàng

28 12H20003 Lê Quý Tường Minh 07/06/1991 Quản trị kinh doanh

29 12H20002 Trần Nhật Minh 03/12/1991 Quản trị kinh doanh

30 12H20004 Phạm Thị Quỳnh Tú 13/06/1991 Quản trị kinh doanh

Cao đẳng chính quy

31 101C651052 Võ Phát Đạt 01/04/1991 Quản trị kinh doanh

32 111C681020 Nguyễn Quốc Anh Khoa 20/09/1993 Tài chính - Ngân hàng

33 111C681013 Nguyễn Ngọc Nam 30/03/1993 Tài chính - Ngân hàng



STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Ngành

34 111C661009 Bùi Thiện Ngôn 23/01/1993 Kế toán

35 111C661002 Trần Trọng Nguyễn 17/04/1993 Kế toán

36 111C681036 Lý Huỳnh Phát 08/11/1993 Tài chính - Ngân hàng

37 111C681015 Mạc Giang Thanh 07/02/1993 Tài chính - Ngân hàng

38 111C681038 Nguyễn Võ Quốc Thịnh 07/09/1993 Tài chính - Ngân hàng

39 111C681035 Nguyễn Lê Hồng Thúy 05/10/1993 Tài chính - Ngân hàng

40 111C661001 Trần Nguyễn Ngọc Thủy 01/04/1991 Kế toán

41 101C661022 Phan Thị Hà Trang 10/10/1992 Kế toán

42 101C651039 Nguyễn Minh Tuấn 25/02/1992 Quản trị kinh doanh

Danh sách có 42 sinh viên


